
      PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG

21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/9 1/9 2/9 3/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 LL TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL

8 CC LL TN LL CC LL CC

R
È

N
 N

Ề
 N

Ế
P

 V
À

 K
Ĩ 

N
Ă

N
G

 

C
H

O
 H

Ọ
C

 S
IN

H

R
È

N
 N

Ề
 N

Ế
P

 V
À

 K
Ĩ 

N
Ă

N
G

 

C
H

O
 H

Ọ
C

 S
IN

H

S
H

C
M

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Tuần 1: chiều 

thứ 5 và ngày 

thứ 7 học bù 

ngày thứ 2 và 

sáng thứ 3.                          

- Chưa dạy 

môn tự chọn.

Chiều C
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HỢP

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 1 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

Sáng

N
G

H
Ỉ 

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H

Từ 02/8 -> 21/8

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, DỰ 

CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG, SHCM , 

TẬP HUẤN SGK LỚP 4 CẤP CỤM, 

ĐIỀU TRA PCGD, LAO ĐỘNG VỆ 

SINH.

TUẦN 0

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

N
G
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L
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25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21-10 22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 31-10 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

S
H

C
M

S
H

C
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Chưa dạy môn 

tự chọn.

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Tiết

TUẦN 4

Sáng

TUẦN 6

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

TUẦN 5

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Chiều

S
H

C
M

Sáng

Buổi

Chiều



06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11 13-11 14-11 15-11 16-11 17-11 18-11 19-11 20-11 21-11 22-11 23-11 24-11 25-11 26-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

27-11 28-11 29-11 30-11 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

S
H

C
M
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M
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0
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1

S
H

C
M
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Đ
S

P

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Tuần 12:  

Chiều thứ 6 và 

sáng thứ 7 học 

bù ngày thứ 2 

S
H

C
M

S
H

C
M

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Chiều

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15

 

Sáng

Sáng

Buổi Tiết



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC
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M
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H

C
M
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P
 H

Đ
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P

Tuần 16:  

Sáng thứ 7 học 

bù sáng thứ 6

Tuần 18:  

Chiều thứ 6 và 

sáng thứ 7 học 

bù ngày thứ 2

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

TUẦN 18

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17

Buổi

Chiều

TUẦN 20

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 B

Ù
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

S
H

C
M

S
H

T
T

 N
G

À
Y

 2
2

/1
2

Chiều S
H
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M

Sáng

Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19



29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL CC LL CC

19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

H
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S

P

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

TUẦN 25

S
H

C
M

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22

Sáng

Buổi Tiết

S
H

C
M

Sáng

Chiều S
H

C
M

S
H

C
M

TUẦN 23 TUẦN 24



11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC
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Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Tuần 31: Sáng 

thứ 7 học bù 

sáng thứ 5.

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

TUẦN 27 TUẦN 28

Sáng

Chiều S
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TUẦN 31

Sáng
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Chiều S
H
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H
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Buổi Tiết

TUẦN 29 TUẦN 30

Tiết

TUẦN 26



22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

8 LL CC LL LL CC

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN

5 TC TC

6 LL LL

7 LL LL

8 LL CC

S
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M

H
Ọ

P
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Đ
S

P

Tuần 36: Sáng 

thứ 2 và sáng 

thứ 3 học bù 

sáng nghỉ lễ 

30/4; 1/5.

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Buổi Tiết

TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34

Buổi Tiết

Sáng

Chiều

Sáng

NIÊM YẾT 

CÁC PHÒNG 

HỌC, BÀN 

GIAO CSVC, 

HỌP HĐSP

Chiều

CÁC CUỘC HỌP 

CUỐI NĂM

SƠ KẾT LỚP, TỔ, 

TRƯỜNG

S
H

C
M

TUẦN 35 TUẦN 36 TUẦN 37

S
H

C
M

N
G

H
Ỉ 

3
0

/4
, 

1
/5



21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 LL

6 LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC TN LL LL LL CC

      PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HỢP

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 2 NĂM HỌC 2023-2024

Sáng

Tuần 1:  Chiều thứ 

6, sáng  thứ 7 học bù 

ngày thứ 2 và sáng 

thứ 3.

Chiều
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Điều chỉnh khung 
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Điều chỉnh khung 

thời gian
Từ 02/8 -> 21/8

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, DỰ 

CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG, 

SHCM , TẬP HUẤN SGK LỚP 4 

CẤP CỤM, ĐIỀU TRA PCGD, LAO 

ĐỘNG VỆ SINH.

Sáng
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Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 0

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

N
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 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21-10 22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 31-10 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

Sáng
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S

H
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M
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P
 H

Đ
S

P

Điều chỉnh khung 

thời gian

Chiều S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Chiều S
H

C
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6
Điều chỉnh khung 

thời gian



06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11 13-11 14-11 15-11 16-11 17-11 18-11 19-11 20-11 21-11 22-11 23-11 24-11 25-11 26-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

27-11 28-11 29-11 30-11 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

Sáng

Sáng

S
H

C
M

 

Chiều S
H

C
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15
Điều chỉnh khung 

thời gian

Điều chỉnh khung 

thời gian

S
H

T
T

 2
0

/1
1

Tuần 12:  Chiều thứ 

6 và sáng thứ 7 học 

bù ngày thứ 2 

S
H

C
M

S
H

C
M

Chiều S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL TN LL

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

Sáng

Sáng

S
H

C
M

Điều chỉnh khung 

thời gian

Chiều S
H

C
M

S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19 TUẦN 20

Chiều S
H

C
M

S
H

C
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Điều chỉnh khung 

thời gian

S
H

T
T

 N
G

À
Y

 2
2

/1
2

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 B

Ù
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

Tuần 16:  Sáng thứ 

7 học bù sáng thứ 6

Tuần 18:  Chiều thứ 

6 và sáng thứ 7 học 

bù ngày thứ 2

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18



29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL CC LL CC

19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

S
H

C
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Điều chỉnh khung 

thời gian

Sáng

Chiều S
H

C
M

S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Điều chỉnh khung 

thời gian

Sáng

Chiều S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22



11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL TN LL

5 TC TC TC TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC LL CC LL CC

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Điều chỉnh khung 

thời gian

Sáng

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 G
IỖ

 T
Ổ

 H
Ù

N
G

 V
Ư

Ơ
N

G

Tuần 31: Sáng thứ 7 

học bù sáng thứ 5.

S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31

S
H

C
MN
G

À
Y

 H
Ộ

I 
Đ

Ọ
C

 S
Á

C
H

S
H

C
M

S
IN

H
 H

O
Ạ

T
 T

Ậ
P

 T
H

Ể
 2

6
/3

Sáng

Chiều S
H

C
M

S
H

C
M

Buổi Tiết

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28
Điều chỉnh khung 

thời gian



22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL TN LL LL LL LL LL TN

5 TC TC TC LL TC TC TC

6 LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC CC LL LL LL CC

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN

5 TC TC

6 LL LL

7 LL LL

8 LL CC

S
H

C
M

Điều chỉnh khung 

thời gian

Sáng

NIÊM YẾT 

CÁC PHÒNG 

HỌC, BÀN 

GIAO CSVC, 

HỌP HĐSP

TUẦN 35 TUẦN 36 TUẦN 37

CÁC CUỘC HỌP CUỐI NĂM

SƠ KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN 32 TUẦN 33

S
H

C
M

Chiều

Buổi Tiết

Điều chỉnh khung 

thời gian

Sáng

N
G

H
Ỉ 

3
0

/4
, 

1
/5

Tuần 33: Sáng thứ 5 

học bù 1 tiết của 

sáng thứ 3 ngày 30/4 

và chiều thứ 6 học 

bù 3 tiết của thứ 3 

ngày 30/4, ngày  thứ 

7 học bù ngày nghỉ 

lễ thứ 4 (1/5).

Chiều S
H

C
M

TUẦN 34



21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/9 1/9 2/9 3/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 CC
HỌP 

HĐSP
LL LL LL CC SHCM LL CC SHCM 

Tuần 1: Chiều 

thứ 6 và ngày 

thứ 7 học bù 

ngày thứ 2 và 

sáng thứ 3.

Chiều

Sáng

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

N
G

H
Ỉ 

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Từ 02/8 -> 21/8

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, DỰ 

CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG, SHCM , 

TẬP HUẤN SGK LỚP 4 CẤP CỤM, 

ĐIỀU TRA PCGD, LAO ĐỘNG VỆ 

SINH.

Sáng

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 G
D

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 H
Ọ

C
 S

IN
H

 T
Ự

U
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

H
Ọ

C
 S

IN
H

 L
Ớ

P
 3

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G

R
È

N
 N

Ề
 N

Ế
P

 V
À

 K
Ĩ 

N
Ă

N
G

 C
H

O
 

H
Ọ

C
 S

IN
H

      PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HỢP

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 3 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

TUẦN 0

N
G

H
Ỉ 

L
Ễ



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC
HỌP 

HĐSP 
LL CC SHCM 

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21-10 22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 31-10 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC SHCM LL CC
HỌP 

HĐSP

Sáng

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9
Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Sáng

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 Điều chỉnh 

khung thời 

gian



06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11 13-11 14-11 15-11 16-11 17-11 18-11 19-11 20-11 21-11 22-11 23-11 24-11 25-11 26-11

TN T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC SHCM CC SHCM LL

27-11 28-11 29-11 30-11 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC
HỌP 

HĐSP 
LL CC SHCM 

Sáng

 

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15
Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Sáng

S
H

T
T

 2
0

/1
1

Tuần 12:  

Ngày thứ 7 học 

bù ngày thứ 2.

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 Điều chỉnh 

khung thời 

gian



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC SHCM CC
HỌP 

HĐSP 
LL

8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC SHCM LL CC SHCM 

Sáng

Chiều

Tuần 16:  

Ngày thứ 7 học 

bù ngày thứ 6

Tuần 18:  

Ngày thứ 7 học 

bù ngày thứ 2

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19 TUẦN 20 Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Sáng

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 T

Ạ
I 

T
R

Ư
Ờ

N
G

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18
Điều chỉnh 

khung thời 

gian



29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL CC
HỌP 

HĐSP 
LL CC SHCM 

19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC SHCM LL CC
HỌP 

HĐSP 

Sáng

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Sáng

Chiều

T
H

I 
T

R
Ạ

N
G

 N
H

Í 
T

IẾ
N

G
 A

N
H

 C
Ấ

P
 T

R
Ư

Ờ
N

G

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 22
Điều chỉnh 

khung thời 

gian



11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL CC SHCM LL CC SHCM 

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC
HỌP 

HĐSP 
LL CC SHCM LL SHCM CC

N
G

À
Y

 H
Ộ

I 
Đ

Ọ
C

 S
Á

C
H

Sáng

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 G
IỖ

 T
Ổ

 H
Ù

N
G

 V
Ư

Ơ
N

G

Tuần 31: 

Chiều thứ 3 và 

sáng thứ 7 học 

bù ngày thứ 5.

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Sáng

S
H

T
T

 2
6

/3

Tuần 28: Sáng 

thứ 7 học bù 

sáng thứ 3.

Chiều

N
G

À
Y

 H
Ộ

I 
T

H
Ể

 D
Ụ

C
 T

H
Ể

 T
H

A
O

Buổi Tiết

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28
Điều chỉnh 

khung thời 

gian



22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 TN TN LL TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL CC SHCM LL LL
HỌP 

HĐSP
LL LL LL CC SHCM 

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 TN

6 LL LL LL

7 LL LL LL

8 LL CC SHCM 

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 32 TUẦN 33

CÁC CUỘC HỌP CUỐI NĂM

SƠ KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG

Chiều

Tuần 33:  

Ngày thứ 7 học 

bù ngày thứ 4.

Tuần 34: Tiết 

5 sáng thứ 3 và 

chiều thứ 3 học 

bù sáng thứ 3 

tuần 33.

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 35 TUẦN 36 TUẦN 37 Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Sáng

N
G

H
Ỉ 

3
0

/4
, 

1
/5

T
H

I 
O

L
IM

P
Y

C
 C

Á
C

 M
Ô

N
 H

Ọ
C

TUẦN 34
Điều chỉnh 

khung thời 

gian

NIÊM YẾT CÁC PHÒNG HỌC, BÀN 

GIAO CSVC, HỌP HĐSP



21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/9 1/9 2/9 3/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 CC-Đ LL LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 TC LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

LL TN LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

Chiều

Tuần 1: chiều thứ 

thứ 6 và ngày thứ 7 

học bù ngày thứ 2 và 

sáng thứ 3.

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 G
D

Sáng

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

      PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG

Buổi Tiết

Sáng

Từ 02/8 -> 21/8

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, DỰ 

CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG, 

SHCM , TẬP HUẤN SGK LỚP 4 

CẤP CỤM, ĐIỀU TRA PCGD, LAO 

ĐỘNG VỆ SINH.

TUẦN 0

   TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HỢP

Đ
Ó

N
 H

Ọ
C

 S
IN

H
  

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 H
Ọ

C
 S

IN
H

  
 T

Ự
U

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 4 NĂM HỌC 2023-2024

N
G

H
Ỉ 

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

LL LL

S
H

C
M

 

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21-10 22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 31-10 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

Sáng

Chiều

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6
Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần



06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11 13-11 14-11 15-11 16-11 17-11 18-11 19-11 20-11 21-11 22-11 23-11 24-11 25-11 26-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

27-11 28-11 29-11 30-11 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

LL LL

S
H

C
M

 

S
H

T
T

 2
0

/1
1

Chiều

Chiều

Tuần 12:  Sáng thứ 

7 học bù sáng thứ 2. 

Buổi Tiết

TUẦN 13

Sáng

TUẦN 10 TUẦN 11

Sáng

TUẦN 15TUẦN 14

Buổi Tiết

TUẦN 12

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

 



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ LL

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

TN

8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

TUẦN 19

S
H

T
T

 N
G

À
Y

 2
2

/1
2

TUẦN 20

N
G

H
Ỉ 

B
Ù

 T
Ế

T
  

D
Ư

Ơ
N

G
 L

ỊC
H

Sáng

Chiều

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM

Chiều

Tuần 16:  Sáng thứ 

7 học bù sáng thứ 6

Tuần 18:  Ngày thứ 

7 học bù ngày thứ 2. 

TUẦN 18
Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17



29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

TUẦN 22

S
H

T
T

 

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25

Buổi Tiết

TUẦN 21

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần



11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL CC-Đ

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL TN

5 LL CC-Đ TN LL CC-Đ TN LL LL

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

LL LL

S
H

C
M

 

LL
S

H
C

M
 

LL

S
H

T
T

 2
6
/3

Tuần 31:  Ngày thứ 

7 học bù sáng ngày 

thứ 5. 

Chiều

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31

N
G

À
Y

 H
Ộ

I 
Đ

Ọ
C

 S
Á

C
H

N
G

H
Ỉ 

 N
G

À
Y

 G
IỖ

 T
Ổ

 H
Ù

N
G

 V
Ư

Ơ
N

G

Buổi Tiết

TUẦN 26

Chiều

TUẦN 27 TUẦN 28

Sáng

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần



22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN CC-Đ LL LL LL CC-Đ TN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

TN LL LL LL

S
H

C
M

 

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL CC-Đ TN

6 LL LL LL

7 LL LL LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

NIÊM YẾT CÁC PHÒNG HỌC, 

BÀN GIAO CSVC, HỌP HĐSP 

TỔNG KẾT

Sáng

Chiều

N
G

H
Ỉ 

 N
G

À
Y

 1
/5

Buổi Tiết

TUẦN 35 TUẦN 36 TUẦN 37

Chiều

R
U

N
G

 C
H

U
Ô

N
G

 V
À

N
G

Tuần 33:  Ngày thứ 

7 học bù ngày thứ 4.

Tuần 34: Chiều thứ 

3 học bù sáng thứ 3 

tuần 33.

Buổi Tiết

TUẦN 32 TUẦN 33

CÁC CUỘC HỌP CUỐI NĂM

SƠ KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG

N
G

H
Ỉ 

 N
G

À
Y

 3
0

/4

Sáng

TUẦN 34
Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần

Điều chỉnh 

Kế hoạch tuần



21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/9 1/9 2/9 3/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TC LL BT LL LL LL TC TN LL LL LL TC TN

5 BT BT BT

6 CC LL LL LL LL CC LL LL CC LL

7 TC LL LL LL LL TC LL LL TC LL

8 LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

LL TN LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

C
H

U
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N
 B
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C

H
O

 H
Ọ

C
 S

IN
H

 

L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ở
N

G

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Tuần 1: 

chiều thứ 

thứ 6 và 

ngày thứ 7 

học bù 

ngày thứ 2 

và sáng thứ 

3.

H
Ọ

C
 S

IN
H

  
L

Ớ
P

 5
  

T
Ự

U
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

H
Ọ

C
 S

IN
H

  
L

Ớ
P

 1
  

T
Ự

U
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 

G
D

      PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HỢP

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

Sáng

Từ 02/8 -> 21/8

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, DỰ 

CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG, SHCM , 

TẬP HUẤN SGK LỚP 4 CẤP CỤM, ĐIỀU 

TRA PCGD, LAO ĐỘNG VỆ SINH.

N
G

H
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 Q
U

Ố
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H

Á
N
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TUẦN 0

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3
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Sáng

Chiều C
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A
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G
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N
G

L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL TC BT LL LL LL TC BT LL LL LL TC BT

5 BT TN BT TN BT TN

6 LL CC LL LL CC LL LL CC LL

7 LL TC LL LL TC LL LL TC LL

8 LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

LL LL

S
H

C
M

 

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21-10 22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 31-10 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL TC BT LL LL LL LL BT LL LL LL LL BT

5 BT TN BT TN BT TN

6 LL CC LL LL LL LL LL LL LL

7 LL TC LL LL LL LL LL LL LL

8
LL LL

S
H

C
M

 

LL CC

S
H

C
M

 

LL CC

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6

Sáng

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Sáng

Chiều



06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11 13-11 14-11 15-11 16-11 17-11 18-11 19-11 20-11 21-11 22-11 23-11 24-11 25-11 26-11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL TC BT LL LL LL TC LL LL LL TC LL LL

5 BT TN BT TN BT BT

6 LL CC LL LL CC LL CC LL LL

7 LL TC LL LL TC LL TC LL LL

8
LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

S
H

C
M

 

LL

S
H

C
M

 

TN

27-11 28-11 29-11 30-11 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL TC BT LL LL LL LL BT LL LL LL LL BT

5 BT TN BT TN BT TN

6 LL CC LL LL CC LL LL CC LL

7 LL TC LL LL TC LL LL TC LL

8
LL LL

S
H

C
M

 

LL LL

H
Ọ

P
 

H
Đ

S
P

LL LL

S
H

C
M

 

 

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

S
H

T
T

 2
0

/1
1

Tuần 12:  

Ngày thứ 7 

học bù 

ngày thứ 2. 

Điều chỉnh 

khung thời 

gian

Chiều

Sáng

Buổi Tiết
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